
Biểu mẫu: Danh sách người lao động có nhu cầu đăng ký đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
(Kèm theo Công văn số       /SNV-LĐVL ngày    /7/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai)

UBND XÃ/PHƯỜNG …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày         tháng      năm 2025
                                                            

DANH SÁCH 
NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ TẠI HÀN QUỐC NĂM 2025

Năm sinh

STT Họ và tên
Nam Nữ

Dân 
tộc

Địa chỉ 
thường trú

Số 
CCCD

Trình độ
 văn hóa

Kinh 
nghiệm 

làm 
nông 
(năm)

Đối tượng*

Nhu cầu vay 
vốn NHCSXH 
(triệu đồng) **

Điện thoại 
liên hệ

Thời gian 
đăng ký 
đi làm 
việc tại 

Hàn 
Quốc

1 Nguyễn Văn 
A 1998 Tày Thôn A 015… 10/12 Hộ nghèo 40 Đợt I

2 Nguyễn Thị 
B 2000 Kinh Tổ 1 015… 12/12 Thân nhân NCC X Đợt II

…

Người lập biểu TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG….
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Ghi rõ thông tin người lao động có nhu cầu đăng ký tham gia đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo các thông tin nêu trên.
* Đối tượng: Ghi cụ thể theo nhóm: Người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang 
sinh sống ở vùng DTTS&MN; người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo; người lao động thuộc 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo; người lao động khác đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, thân nhân NCC, người có 
đất bị thu hồi…
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